
Ngày ký 

hợp đồng 

lao động

Thời 

gian 

làm 

việc

Thời hạn 

hợp 

đồng

1
Bùi Hồng 

Quân
07/02/1971 Nam 001071019444 Tổng giám đốc

Cử nhân 

Kinh tế 

Ngoại 

thương

Tiếng 

Anh 
14 năm 197002351 01/04/2022 01/04/2022

Toàn 

thời 

gian

Không xác 

định thời 

hạn

2
Cao Thị 

Bích
10/10/1987 Nữ 001187008326

Tìm kiếm, phát 

triển thị trường 

lao động ở nước 

ngoài

Cử nhân 

kinh tế và 

thương 

mại quốc 

tế

Tiếng 

Trung
02 năm 0114159935 01/07/2022 01/07/2022

Toàn 

thời 

gian

Không xác 

định thời 

hạn

3
Nguyễn 

Văn Doanh
10/05/1991 Nam 036091023507

Tìm kiếm, phát 

triển thị trường 

lao động ở nước 

ngoài

Cử nhân 

xây dựng, 

Cử nhân 

ngoại ngữ 

Tiếng 

Nhật N2
1 năm 3620743920 01/07/2023 01/07/2023

Toàn 

thời 

gian

01 năm

4
Phạm 

Thanh Nga
12/01/1970 Nữ 001170029328

Chuẩn bị nguồn 

lao động và 

tuyển chọn 

người lao động

Cử nhân 

kế toán

Tiếng 

Anh
18 năm 0104018383 01/03/2003 01/07/2021

Toàn 

thời 

gian

Không xác 

định thời 

hạn

5
Nguyễn Thị 

Ngọc Thúy
06/01/1978 Nữ 036178021728

Quản lý người 

lao động

Cử nhân 

ngoại ngữ; 

Cử nhân 

kinh tế

Tiếng 

Pháp
19 năm 0105025117 01/07/2020 01/07/2021

Toàn 

thời 

gian

Không xác 

định thời 

hạn

Kinh 

nghiệm 

làm 

việc

Mã số 

BHXH

Ngày bắt 

đầu tham 

gia BHXH 

tại doanh 

nghiệp

Thông tin về hợp đồng lao 

động ký với doanh nghiệp

Ghi 

chú
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------                                                                                                          

DANH SÁCH NHÂN VIÊN NGHIỆP VỤ THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM

ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG

STT Họ và tên

Ngày 

tháng 

năm sinh

Giới 

tính

Số CCCD 

/CMT

Vị trí nghiệp 

vụ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năng 

lực 

ngoại 

ngữ



6
Tạ Thu 

Phương
01/10/1991 Nữ 001191024739

Quản lý người 

lao động

Cử nhân 

ngoại ngữ

Tiếng 

Nhật N2
4 năm 0116289315 01/04/2022 01/04/2022

Toàn 

thời 

gian

Không xác 

định thời 

hạn

7
Trần Thị 

Mỵ
18/10/1979 Nữ 001179001696

Quản lý người 

lao động

Cử nhân 

ngoại ngữ 

 Tiếng 

Trung
15 năm 8306005764 01/04/2022 01/04/2022

Toàn 

thời 

gian

Không xác 

định thời 

hạn

8

Vũ Thị 

Thanh 

Loan

21/05/1989 Nữ 033189004301

Thực hiện chế 

độ, chính sách 

đối với người 

lao động

Cử nhân 

sư phạm

Tiếng 

Anh 
6 năm 0131416170 01/01/2019 01/07/2021

Toàn 

thời 

gian

Không xác 

định thời 

hạn

9
Nguyễn Thị 

Kim Hoa
28/07/1970 Nữ 033170002689

Thanh lý hợp 

đồng đưa người 

lao động VN đi 

làm việc ở nước 

ngoài 

Kỹ sư kinh 

tế xây 

dựng

Tiếng 

Anh
08 năm 0104018387 01/03/2013 01/07/2021

Toàn 

thời 

gian

Không xác 

định thời 

hạn

10
Nguyễn 

Văn Tuấn
15/09/1989 Nam 22089005958

Hỗ trợ giới thiệu 

việc làm cho 

người lao động 

sau khi về nước

Thạc sỹ kỹ 

thuật xây 

dựng

Tiếng 

Anh 
08 năm 0112235515 01/09/2012 01/07/2021

Toàn 

thời 

gian

Không xác 

định thời 

hạn

11
Lê Thị 

Thanh Bình
08/10/1982 Nữ 26182007617

Giáo viên giáo 

dục định hướng

Cử nhân 

tiếng anh 

thương 

mại; Cử 

nhân kế 

toán

Tiếng 

Anh
16 năm 0112213277 01/08/2007 01/07/2021

Toàn 

thời 

gian

Không xác 

định thời 

hạn

12
Nguyễn Thị 

Nga
30380 Nữ 001182044816 Kế toán

Cử nhân 

kinh tế, Kế 

toán

Tiếng 

Anh
02 năm 0111102838 01/08/2022 01/08/2022

Toàn 

thời 

gian

02 năm

CÔNG TY CỔ PHẦN TRAENCO


